
PHIẾU BÀI TẬP: CỘNG, TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN
Họ và tên: ............................................................................ Lớp: .................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: 3 giờ 15p + 2 giờ 50p = ?
A. 6h 05p B. 5h 05p C. 6h 15p D. 5h 65p

Câu 2: 10p 12s - [ ? ] = 4p 25s
A. 5p 47s B. 6p 13s C. 5p 37s D. 6p 47s

Câu 3: Đi từ 20h15, mất 40p di chuyển thì đến lúc:
A. 21h05 B. 20h45 C. 20h55 D. 21h55

Câu 4: 2h 15p + 1h 45p ...... 4h
A. > B. < C. = D. Không thể so sánh

Câu 5: 1/4 giờ bằng bao nhiêu phút?
A. 10p B. 15p C. 20p D. 25p

Câu 6: Phim từ 19h30 đến 21h15 kéo dài:
A. 1h30 B. 2h15 C. 1h45 D. 2h45

Câu 7: 3 ngày 5h - 1 ngày 12h = ?
A. 2 ngày 7h B. 1 ngày 17h C. 2 ngày 17h D. 1 ngày 7h

Câu 8: Sên A bò 15p20s, sên B nhanh hơn A 2p30s. B bò hết:
A. 17p50s B. 13p10s C. 12p50s D. 18p10s

II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 5h 42p + 2h 35p b) 15p 12s - 8p 40s c) 4 ngày 18h + 3 ngày 15h

d) 7h 20p + 4h 50p e) 12p - 5p 25s g) 9 ngày 6h - 4 ngày 15h

Bài 2: Tính biểu thức
a) 7p 15s + 2p 45s + 3p 20s = ........ d) 8h - (2h 15p + 3h 40p) = ........
b) 20h - 5h 30p - 4h 15p = ............. e) 15p 20s + 4p 50s - 2p 15s = .....
c) 12p 40s - 5p 50s + 2p 10s = ........ g) 5 ngày 12h + 2 ngày 8h = ...........
Bài 3: Lan đến lúc 8h05. Huệ đi từ nhà lúc 7h30 và đi mất 45p. Hỏi ai đến trước và trước bao lâu?

Bài giải:

Bài 4: Một máy bay khởi hành lúc 13 giờ 45 phút và đến nơi lúc 15 giờ 55 phút. Tính thời gian bay?
Bài giải:



Bài 5: An học 3 tiết, mỗi tiết 40p. Giữa các tiết nghỉ 5p. An học xong lúc mấy giờ nếu bắt đầu từ 7h30?
Bài giải:


